
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài ĐKCB

1

Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính ở bệnh nhân trên 40 tuổi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp năm 2022- 2023

ThS.Lê Thị Quyên NCKH23072

2
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
ThS.Trần Thị Thanh Hằng NCKH23056

3
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết 

giảm tiểu cầu tiên phát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022 
BS.Lê Thị Huyền Trang NCKH23067

4
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi thùy tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022

TS.Đinh Dương Tùng 

Anh
NCKH23066

5

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan bệnh nhân 

nhồi máu cơ tim cấp có đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp năm 2022 - 2023

ThS.Nguyễn Ngọc Ánh NCKH23084

6
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị cúm mùa 

ở trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
ThS.Trần Huy Duy NCKH23068

7
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị viêm tiểu 

phế quản có nhiễm RSV tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022
ThS.Nguyễn Thành Trung NCKH23069

8
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực trạng điều trị dậy thì sớm tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
ThS.Nguyễn Minh Thảo NCKH23078
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9

Đánh giá kết quả điều trị Đa u tủy xương tái phát bằng phác đồ 

Bortezomid-  Cyclophosphamid- Dexamethasone tại khoa Huyết học 

lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2021-2023

ThS.Đoàn Thị Út NCKH23075

10

Đánh giá kết quả điều trị dự phòng HIV

trước phơi nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 

2022 – 2023

TS.Phạm Thị Vân Anh NCKH23081

11

Đánh giá thực trạng tiêm vaccin phòng nhiễm các tác nhân gây bệnh hô 

hấp trên bệnh nhân COPD tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 

2023

ThS.Phạm Thị Thu 

Hương
NCKH23077

12
Kết quả điều trị chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ không có bệnh van 

tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
TS.Vũ Mạnh Tân NCKH23071

13
Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ có con co giật do 

sốt cao điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2023
ThS.Nguyễn Việt Hà NCKH23070

14

Nghiên cứu đặc điểm di truyền và kết quả thu tinh trùng từ tinh hoàn ở 

bệnh nhân vô sinh nam có vi mất đoạn nhiễm sắc thể y

Study on genetic characteristics and results of sperm collection from 

testes in male infertility patients affected y chromosome microdeletion

SV YĐK K41A. Đỗ Diệu 

Linh
NCKH23058

15
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân Gout tại Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2023
BS.Hoàng Thị Trang NCKH23074

16
Nghiên cứu sử dụng chất tương phản trên cơ sở hạt nano Gd2O3 được 

bọc bởi các polyme tương thích sinh  học trong chụp MRI và CT

TS.Nguyễn Thị Thùy 

Khuê
NCKH23079

17
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của dược 

liệu Xạ Can (Belamcanda chinensis  Lem)
TS.Phạm Thị Anh NCKH23060
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18

Nghiên cứu xây dựng công cụ tính liều levothyroxine nhằm cá thể hoá 

điều trị bệnh suy giáp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Hải Phòng

PGS.TS.Nguyễn Thị Thu 

Phương
NCKH23080

19
Phân tích chi phí trực tiếp điều trị biến chứng Cúm A tại bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022
ThS.Nguyễn Thị Hạnh NCKH23065

20

Phân tích tình hình sử dụng và giám sát nồng độ thuốc vancomycin 

trong máu theo AUC Bayesian tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 

Phòng

ThS.Trần Vân Anh NCKH23064

21
Thực trạng áp dụng quy trình giám sát nồng độ amikacin trong máu tại 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 2019-2022
ThS.Lê Thị Thùy Linh NCKH23062

22
Thực trạng danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Quốc tế Green năm 

2022
DSCKII .Hà Quang Tuấn NCKH23061

23
Thực trạng hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2022
ThS.Đỗ Thị Bích Diệp NCKH23063

24

Thực trạng kiến thức, thực hành về sử dụng thuốc corticoid và một số 

yếu tố liên quan trên phụ nữ sau mãn kinh đang điều trị bệnh lý Cơ 

Xương Khớp tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2023

TS.Nguyễn Thanh Hải NCKH23083

25
Thực trạng nhiễm Helicobacter pyroli  ở bệnh nhân nội soi dạ dày tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2023
BS.Đinh Thị Kim Anh NCKH23073

26

Thực trạng nuôi cấy đờm và kết quả kháng sinh đồ theo phương pháp 

thông thường ở bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tại khoa Nội 2 Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022

BSCKII.Trịnh Hồng 

Nhung
NCKH23076
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27
Thực trạng sử dụng colistin khí dung trong điều trị viêm phổi do vi 

khuẩn Gram âm đa kháng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 
TS.Trần Thị Ngân NCKH23055

28
Thực trạng tuân thủ điều trị thuốc ngoại trú và một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân suy tim mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
TS.Vũ Mạnh Tân NCKH23057

29

Vai trò của siêu âm Doppler mạch máu chi trên trong hướng dẫn tạo 

thông nối động – tĩnh mạch cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp

TS.Vũ Mạnh Tân NCKH23082

30
Xây dựng quy trình chiết xuất fucoidan từ rong mơ thu hái tại Hải 

Phòng
TS.Ngô Thị Quỳnh Mai NCKH23059
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